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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của công tác trợ giúp pháp lý trong năm 2016.

- Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý.
- Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị thuộc Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Cục. 
2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2016; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tại Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2016.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết đối với các nhiệm vụ theo hướng xác định rõ nội dung, thời gian, phạm vi, tiến độ thực hiện; bảo đảm tính khả thi, đáp ứng các mục tiêu đề ra trên tinh thần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí được giao.

- Phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa Cục và các cơ quan, đơn vị có liên quan; giữa các đơn vị thuộc Cục và công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2016, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) xác định và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

-  Xây dựng dự án Luật TGPL (sửa đổi) bảo đảm tiến độ, chất lượng nhằm đưa công tác TGPL phát triển bền vững.

- Triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với TGPL, chú trọng việc đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương; hướng dẫn các địa phương tập trung thực hiện TGPL trong các vụ việc tham gia tố tụng.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các tổ chức có liên quan trong công tác TGPL; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành hoạt động TGPL.

2. Các nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác xây dựng văn bản 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và trình dự án Luật TGPL (sửa đổi).

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật TGPL (sửa đổi).

- Hoàn thiện trình ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động, tổ chức TGPL nhà nước.
- Trình ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TGPL.

- Nghiên cứu, xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng.

- Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện về thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL.

2.2. Triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam trong hoạt động TGPL của Nhà nước và việc thực hiện nghĩa vụ TGPL của Luật sư.

- Ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý.

- Xây dựng các nội dung nghiệp vụ để quản lý hoạt động TGPL bằng công nghệ thông tin nhằm phục vụ xây dựng phần mềm quản lý vụ việc TGPL; thiết lập, vận hành đường dây nóng về TGPL.

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo tiêu chí đối với cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động đánh giá chất lượng; cơ chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đánh giá chất lượng.

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo tiêu chí đối với cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TGPL; nghiên cứu cơ chế lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TGPL.

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình hỗ trợ vụ việc TGPL; quy trình thẩm định vụ việc.

- Phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ theo thẩm quyền để Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ hướng dẫn số biên chế dôi dư của Trung tâm TGPL nhà nước.

2.3. Công tác quản lý trợ giúp pháp lý


- Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.


- Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động TGPL cho người khuyết tật năm 2016.


- Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng 2016.


- Xây dựng, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 21/QĐ-CTGPL ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Cục trưởng Cục TGPL quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cục TGPL.
- Kiểm tra việc thực hiện Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra các địa phương trong triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL và công tác đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ TGPL; hướng dẫn triển khai thực hiện các Bộ luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; việc thực hiện điều ước quốc tế với đối tượng được TGPL; đánh giá chất lượng vụ việc TGPL và thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và các chính sách TGPL trong các Chương trình giảm nghèo.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL; giám sát chất lượng vụ việc TGPL trong toàn quốc; theo dõi tình hình kiến nghị vụ việc, kiến nghị thi hành pháp luật về TGPL và công tác TGPL cho các đối tượng đặc thù (phụ nữ, trẻ em, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán, cựu chiến binh, người bị nhiễm HIV...); tổ chức thực hiện thẩm định vụ việc TGPL; đề xuất và thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho vụ việc tham gia tố tụng.
2.4. Công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng 2016 sau khi Kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Tư pháp-Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương phê duyệt.
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp TGPL trong tố tụng.

2.5. Công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý 
- Tăng cường công tác truyền thông về hoạt động TGPL bảo đảm người được TGPL được hưởng dịch vụ TGPL thông qua các hoạt động: nâng cấp, phát triển và vận hành Trang thông tin điện tử TGPL ở Việt Nam (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh); xây dựng chuyên trang, chuyên mục về TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng tờ gấp để cấp phát cho các địa phương trong toàn quốc; xây dựng các phóng sự về TGPL; cập nhật, theo dõi các bài viết, nghiên cứu và xử lý thông tin đại chúng về vụ việc TGPL qua các kênh báo chí, các phương tiện truyền thông…
- Nâng cấp Phần mềm quản lý công việc của Cục; thiết lập đường dây nóng về TGPL; vận hành hiệu quả Phần mềm quản lý vụ việc tại các địa phương...

2.6. Công tác hợp tác quốc tế 

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án của Liên minh châu Âu, các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức UNODC, GIG… tài trợ hoặc hỗ trợ; thực hiện các thủ tục phê duyệt Dự án hỗ trợ xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) do cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ hỗ trợ.
- Tổ chức các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm TGPL tại một số nước trên thế giới theo phê duyệt của Lãnh đạo Bộ.
- Mở rộng, thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác quốc tế với các quốc gia, tổ chức quốc tế (Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Đại sứ quán Úc, Đại sứ quán Đan mạch, Nga...); triển khai hợp tác với Đại sứ quán Ailen.
- Nghiên cứu và thực hiện các thủ tục tham gia các Hội, Hiệp hội quốc tế về TGPL.

2.7. Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng và công tác khác

- Công tác tổ chức, cán bộ

Triển khai hoạt động của Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL; triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị thuộc Cục theo Đề án vị trí việc làm đã được Bộ trưởng phê duyệt, bảo đảm phát huy khả năng của cán bộ, công chức, viên chức và đáp ứng yêu cầu công việc của Cục; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định và yêu cầu của đơn vị.
- Công tác thi đua, khen thưởng

+ Phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Cục và của Bộ; theo dõi, đánh giá, khen thưởng hoặc xét đề nghị khen thưởng các cá nhân, đơn vị thuộc Cục.
+ Xây dựng tiêu chí và tổ chức chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp về công tác TGPL; xây dựng và thực hiện Quy chế bình xét thi đua khen thưởng của Cục.

- Công tác khác  

+ Công tác rà soát, góp ý, thẩm định, hệ thống hóa, theo dõi thi hành văn bản QPPL về TGPL: Rà soát, góp ý các văn bản về chính sách giảm nghèo, văn bản pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình...; thực hiện rà soát, hợp nhất, pháp điển, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về TGPL và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Công tác khảo sát, hội nghị, hội thảo, tập huấn: Thực hiện các cuộc khảo sát phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế về TGPL; tổ chức Hội nghị, hội thảo phục vụ Dự án Luật TGPL (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn các nội dung chuyên sâu về lĩnh vực TGPL.
- Công tác nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài phục vụ cho công tác xây dựng thể chế và quản lý nhà nước về TGPL; xây dựng số chuyên đề phục vụ xây dựng Dự án Luật TGPL (sửa đổi) trên Tạp chí dân chủ và pháp luật.
- Công tác văn phòng: Thực hiện công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ, báo cáo, thống kê; tổ chức hội nghị tổng kết công tác TGPL năm 2016, xây dựng kế hoạch công tác năm 2017; cải cách thủ tục hành chính; các quy trình ISO; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng cơ bản…. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch công tác được phê duyệt, Cục trưởng Cục TGPL chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ giữa các đồng chí Lãnh đạo Cục, giữa các đơn vị thuộc Cục; chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về TGPL bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục TGPL thực hiện Kế hoạch này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Lãnh đạo Cục TGPL kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục TGPL)./.
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